
Implemented by

Climate Action Training++. Webinar 3 

GHG Accounting (continued)
Climate Action Training++ (CAT++) is deep dive activity of To the Finish Line (TFL) 2023, organised by GIZ in

partnership with WWF and a group of brands.

To the Finish Line (TFL) is an activity organized by GIZ and its partnered brands, fostering Collective Action &

Learning for Taking Action on environmental performance improvement in textile supply chain based on

Cascale’s tool Higg FEM 4.0.



Nội dung

1. Phát thải phạm vi 1 - Nguồn đốt di động và phát thải phân tán

2. Phát thải phạm vi 2 - Điện và Hơi/Nhiệt mua

3. Hướng dẫn các lưu ý khi báo cáo số liệu năng lượng trên Higg FEM 

(Worldly)

4. Độ không chắc chắn và chất lượng kiểm kê

5. Lập báo cáo kiểm kê
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PHẠM VI 2
Gián tiếp

PHẠM VI 3
Gián tiếp

PHẠM VI 3
Gián tiếp

PHẠM VI 1
Trực tiếp

Tạo năng

lượng / nhiệt

tại các cơ sở

của công ty

Xe công ty

Điện, hơi nước, 

nhiệt & làm mát

đã mua

Cơ sở vật chất

cho thuê

Phương tiện đi

lại của nhân

viên

Vận chuyển & 

Phân phối

Chế biến các

sản phẩm đã

bán

Sử dụng Sản

phẩm đã bán

Hàng hóa / Dịch

vụ đã Mua

Tư liệu sản

xuất

Liên quan đến

Nhiên liệu / 

Năng lượng

Phương tiện

công tác

Chất thải hoạt

động

Vận chuyển & 

Phân phối

Hoạt động thượng nguồn Hoạt động hạ nguồn

Kết thúc vòng

đời của sản

phẩm

Cơ sở vật

chất cho thuê

Nhượng

quyền

thương mại

Đầu tư

HFCs

PFCs

N2O
CO2

SF6 CH4

Phái thải

phân tán

Thiết lập ranh giới
Ranh giới hoạt động
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Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2022

Hệ số phát thải

Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ban hành ngày 10/10/2022 v/v Công bố danh mục hệ số phát thải

phục vụ kiểm kê khí nhà kính
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FEM 2023 Emission Factor Reference

Hệ số phát thải

Nguồn: Higg FEM 2023
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https://howtohigg.org/resources/resources-library/


Tính toán phát thải Phạm vi 1

Thu thập số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua than đá, dầu Diesel, 

LPG, v.v..

Thu thập số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua than đá, dầu Diesel, 

LPG, v.v..

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo hệ số phát thải KNK

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo hệ số phát thải KNK

Tính toán
Nhân số liệu hoạt động với hệ số phát thải

Tính toán
Nhân số liệu hoạt động với hệ số phát thải

xx ==
Số liệu hoạt độngSố liệu hoạt động Phát thảiPhát thảiHệ số phát thảiHệ số phát thải

5.000 lít xăng

(161.695 MJ)

5.000 lít xăng

(161.695 MJ)
0,0729 kg CO2e /MJ0,0729 kg CO2e /MJ 11,788 tCO2e11,788 tCO2e

Xăng Đơn vị Giá trị

Khối lượng riêng kg/lít 0,73

Nhiệt trị MJ/kg 44,3

Nguồn đốt di động
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Đổi sang MJ: 

5000 lít *0,73kg/lít * 44,3 MJ/kg = 161.695 MJ

EFXăng: FEM 2023 Emission Factor Reference



Công ty A có 04 xe ô tô 16 chỗ để đưa rước nhân viên và 02 xe tải 8 tấn để vận chuyển hàng hóa.

Các phương tiện vận chuyển này thuộc quyền sở hữu của Công ty A. Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ

trong năm 2023 của các phương tiện vận chuyển được liệt kê như sau:

Nhiên liệu
Lượng nhiên liệu sử dụng

(lít)

Khối lượng riêng

(kg/lít)

Nhiệt trị

(MJ/kg )

Xăng 4.000 0,73 44,3

Dầu Diesel 6.500 0,84 43,0

Poll 1
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a. 27039 kg CO2e 

b. 27039 tấn CO2e

c. 27,039 kg CO2e

d. 27,039 tấn CO2e

Hệ số phát thải được sử dụng từ FEM 2023 Emission Factor Reference*

Tính toán lượng phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu cho phương tiện của công ty A trong năm 2023:



Công ty A có 04 xe ô tô 16 chỗ để đưa rước nhân viên và 02 xe tải 8 tấn để vận chuyển hàng hóa.

Các phương tiện vận chuyển này thuộc quyền sở hữu của Công ty A. Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ

trong năm 2023 của các phương tiện vận chuyển được liệt kê như sau:

Poll 1 – Đáp án
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a. 27039 kg CO2e

b. 27039 tấn CO2e 

c. 27,039 kg CO2e

d. 27,039 tấn CO2e 

Nhiên liệu
Lượng nhiên liệu sử dụng

(lít)

Khối lượng riêng

(kg/lít)

Nhiệt trị

(MJ/kg )

Hệ số phát thải

(kgCO2e/MJ)

Xăng 4.000 0,73 44,3 0,0729

Dầu Diesel 6.500 0,84 43,0 0,0750

Hệ số phát thải được sử dụng từ FEM 2023 Emission Factor Reference*

Tính toán lượng phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu cho phương tiện của công ty A trong năm 2023:



Công ty A có 04 xe ô tô 16 chỗ để đưa rước nhân viên và 02 xe tải 8 tấn để vận chuyển hàng hóa.

Các phương tiện vận chuyển này thuộc quyền sở hữu của Công ty A. Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ

trong năm 2023 của các phương tiện vận chuyển được liệt kê như sau:

Nhiên liệu
Lượng nhiên liệu sử dụng 

(lít)

Khối lượng riêng

(kg/lít)

Nhiệt trị

(MJ/kg )

Hệ số phát thải

(kgCO2e/MJ)

Xăng 4.000 0,73 44,3 0,0729

Dầu Diesel 6.500 0,84 43,0 0,075

Poll 1 – Đáp án
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Lượng phát thải KNK của xăng = 4.000 lít * 0,73 kg/lít * 44,3 MJ/kg * 0,0729 kg CO2e/MJ =9.430 kg CO2e

Lượng phát thải KNK của dầu Diesel = 6.500 lít * 0,84 kg/lít * 43,0 MJ/kg * 0,075 kg CO2e/MJ = 17.609 kg CO2e 

Tổng lượng phát thải KNK từ tiêu thụ nhiên liệu cho phương tiện của công ty A:

= 9.430 kgCO2e + 17.609 kgCO2e = 27.039 kg CO2e = 27,039 tấn CO2e



Anh chị thu thập số liệu hoạt động về chất làm lạnh như thế nào và anh chị sẽ tìm thông tin 

ở đâu?

Tính toán phát thải Phạm vi 1 

Một số thông tin gợi ý (ở mức tối thiểu): 

1. Loại thiết bị được sử dụng và ghi chú lại xem thiết bị cũ hay mới

2. Kiểm tra loại chất làm lạnh

3. Kiểm tra hóa đơn mua chất làm lạnh (đây sẽ là giả định mà chúng tôi sử dụng để ước tính rò rỉ) 

Các chất làm lạnh không được quy định theo Nghị định thư Kyoto phải được báo cáo riêng. 

Thiết bị làm lạnh và đều hòa không khí

SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG X HỆ SỐ PHÁT THẢI = LƯỢNG PHÁT THẢI CO2e
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Lượng môi chất lạnh

mua bổ sung (kg)
GWP-100 Lượng phát thải (kgCO2e)



Nguồn: IPCC Sixth Assessment Report (AR6)

Table 7.SM.7 | Greenhouse gas lifetimes, radiative efficiencies,

global warming potentials (GWPs), global temperature potentials

(GTPs) and cumulative global temperature potentials (CGTPs)

GWP hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu
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Tra cứu hệ số GWP - 100 (AR6) của môi chất lạnh R32, R22 và R134a:

a. R32: 771 – R22: 1960 – R134a: 1530

b. R32: 675 – R22: 1960 – R134a: 1530

c. R32: 771 – R22: 1760 – R134a: 1530

d. R32: 677 – R22: 1960 – R134a: 1530

Poll 2

July 2024 CAT++Page 12



Poll 2 – Đáp án
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Poll 3

Công ty A sử dụng các máy điều hòa không khí được liệt kê theo bảng sau:

Tính lượng phát thải KNK từ môi chất lạnh của Công ty A trong năm 2023. 
(Sử dụng Hệ số GWP 100 – AR6 IPCC)

TT Thông số R32 R22 R134a

1 Số lượng điều hòa sử dụng 20 10 10

2
Lượng môi chất lạnh được nạp 

bổ sung năm 2023 (kg)
10 2 5
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a. 19280 tấn CO2e

b. 19,280 kg CO2e

c. 19,280 tấn CO2e



Poll 3 – Đáp án

Công ty A sử dụng các máy điều hòa không khí được liệt kê theo bảng sau:

TT Thông số R32 R22 R134a

1 Số lượng điều hòa sử dụng 20 10 10

2
Lượng môi chất lạnh được nạp bổ

sung năm 2023 (kg)
10 2 5

3 GWP – 100 (AR6) 771 1.960 1.530
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Lượng phát thải từ môi chất lạnh

= Số liệu hoạt động * GWP–100 của môi chất lạnh

= (10 kg * 771) + (2 kg * 1.960) + (5 kg * 1.530)

= 19.280 kg CO2e = 19,280 tấn CO2e

a. 19280 tấn CO2e

b. 19,280 kg CO2e

c. 19,280 tấn CO2e



Tính toán phát thải Phạm vi 2

Anh chị sẽ tính toán lượng phát thải CO2e từ việc sử dụng điện lưới như thế nào?

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hóa đơn điện

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hóa đơn điện

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo hệ số phát thải Khí nhà kính

(KNK)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo hệ số phát thải Khí nhà kính

(KNK)

Tính toán
Nhân số liệu hoạt động với hệ số phát thải

Tính toán
Nhân số liệu hoạt động với hệ số phát thải

xx ==Số liệu hoạt độngSố liệu hoạt động Phát thảiPhát thảiHệ số phát thảiHệ số phát thải

1.000 MWh điện1.000 MWh điện 0,6766 tCO2/MWh0,6766 tCO2/MWh 676,6 tCO2e676,6 tCO2e

Nguồn: Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2022,

Cục Biến Đổi Khí Hậu – Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1110/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2022.html
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Tính toán phát thải Phạm vi 2

Anh chị sẽ tính toán lượng phát thải KNK từ việc sử dụng hơi nước đã mua (lò hơi đốt

khí thiên nhiên) như thế nào?

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt: 80%)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt: 80%)

xxSố liệu hoạt độngSố liệu hoạt động Hệ số phát thảiHệ số phát thải

1.000 tấn hơi nước1.000 tấn hơi nước
0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên

0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên
==

Phát thảiPhát thải

tCO2etCO2e
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Bước 1:  MJ hơi nướcBước 1:  MJ hơi nước

Bước 2: MJ khí thiên nhiênBước 2: MJ khí thiên nhiên



Tính toán phát thải Phạm vi 2 – Bước 1

Nguồn: Saturated Steam - Properties 

for Pressure in Bar 

(engineeringtoolbox.com)

Bảng tra Enthalpy 

riêng của hơi nước
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https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html
https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html
https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html


Tính toán phát thải Phạm vi 2

Anh chị sẽ tính toán lượng phát thải KNK từ việc sử dụng hơi nước (lò hơi đốt khí thiên nhiên) đã

mua như thế nào?

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt:  80%)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt:  80%)

xxSố liệu hoạt độngSố liệu hoạt động Hệ số phát thảiHệ số phát thải

1.000 tấn hơi nước1.000 tấn hơi nước
0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên

0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên
==

Phát thảiPhát thải

tCO2etCO2e
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Bước 1:  MJ hơi nướcBước 1:  MJ hơi nước

*Chuyển đổi đơn vị tấn hơi thành đơn vị năng lượng Hơi (MJ)  

= Lượng hơi (tấn hơi) * Hệ số chuyển đổi Enthalpy (MJ/tấn hơi)

= 1.000 (tấn hơi) * 2.762 (MJ/tấn) = 2.762.000 (MJ)

Ví dụ: Áp suất hơi nước cung cấp là 6 bar:

Áp suất tuyệt đối (bar) = Áp suất tương đối + 1 (bar)

Enthalpy của hơi nước ở áp suất tuyệt đối 7 bar là 2.762 (kJ/kg) (2.762 MJ/tấn)



Tính toán phát thải Phạm vi 2

Anh chị sẽ tính toán lượng phát thải KNK từ việc sử dụng hơi nước (lò hơi đốt khí thiên nhiên) đã 

mua như thế nào?

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt:  80%)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt:  80%)

xxSố liệu hoạt độngSố liệu hoạt động Hệ số phát thảiHệ số phát thải

1.000 tấn hơi nước1.000 tấn hơi nước
0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên

0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên
==

Phát thảiPhát thải

tCO2etCO2e
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Bước 2: MJ khí thiên nhiênBước 2: MJ khí thiên nhiên

Chuyển đổi đơn vị năng lượng hơi (MJ) thành đơn vị năng lượng khí

thiên nhiên (MJ)

=  
Năng lượng hơi

Hiệu suất nhiệt
= 

2.762.000 (MJ)
80%

= 3.452.500 (MJ)



Tính toán phát thải Phạm vi 2

Anh chị sẽ tính toán lượng phát thải KNK từ việc sử dụng hơi nước (lò hơi đốt khí thiên nhiên) đã 

mua như thế nào?

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm số liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm (tính 

bằng kWh hoặc

đơn vị năng lượng)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về loại

nhiên liệu được sử dụng

(ví dụ: khí thiên nhiên)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt:  80%)

Tính toán
Số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hiệu

suất nhiệt

(ví dụ: hiệu suất nhiệt:  80%)

xxSố liệu hoạt độngSố liệu hoạt động Hệ số phát thảiHệ số phát thải

1.000 tấn hơi nước1.000 tấn hơi nước
0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên

0,0563 kgCO2e/MJ khí thiên

nhiên
==

Phát thảiPhát thải

tCO2etCO2e

July 2024 CAT++Page 21

Lượng phát thải KNK

= Đơn vị năng lượng khí thiên nhiên (MJ) * Hệ số phát thải khí thiên nhiên (kgCO2e /MJ)

=  3.452.500 (MJ) * 0,0563 (kg CO2e /MJ)  = 194.375 (kg CO2e) = 194,375 (tấn CO2e) 



Poll 4
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Công ty A mua hơi nước từ một Nhà cung cấp hơi trong khu công nghiệp. Lượng hơi

mua trong năm 2023 là 7.000 tấn hơi (áp suất 5 bar). Theo thông tin từ nhà cung cấp hơi

thì họ sử dụng sinh khối để đốt lò hơi và hiệu suất nhiệt của quá trình tạo hơi là 80%

Hệ số phát thải của sinh khối: 0,11 (kgCO2e/MJ)

(Hệ số phát thải được sử dụng từ FEM 2023 Emission Factor Reference – Source: IPCC – AR6)

Tính lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước của Công ty A trong năm 2023.

a. 2652,13 tấn CO2e

b. 2652,13 kg CO2e

c. 2644,51 tấn CO2e

d. 2121,70 kg CO2e



Poll 4
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Công ty A mua hơi nước từ một Nhà cung cấp hơi trong khu công nghiệp. Lượng hơi

mua trong năm 2023 là 7.000 tấn hơi (áp suất 5 bar). Theo thông tin từ nhà cung cấp hơi

thì họ sử dụng sinh khối để đốt lò hơi và hiệu suất nhiệt của quá trình tạo hơi là 80%

Hệ số phát thải của sinh khối: 0,11 (kgCO2e/MJ)

(Hệ số phát thải được sử dụng từ FEM 2023 Emission Factor Reference – Source: IPCC – AR6)

Tính lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước của Công ty A trong năm 2023.

a. 2652,13 tấn CO2e

b. 2652,13 kg CO2e

c. 2644,51 tấn CO2e

d. 2121,70 kg CO2e



Poll 4 – Đáp án
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Bước 1:

Áp suất hơi nước cung cấp là 5 bar:

Áp suất tuyệt đối (bar) = Áp suất tương đối + 1 (bar)

Enthalpy của hơi nước ở áp suất tuyệt đối 6 bar là 2.755,46 kJ/kg (2.755,46 MJ/tấn)

*Chuyển đổi đơn vị tấn hơi thành đơn vị năng lượng Hơi (MJ)  

= Lượng hơi (tấn hơi) * Hệ số chuyển đổi Enthalpy (MJ/tấn hơi)

= 7.000 (tấn hơi) * 2.755,46 (MJ/tấn) = 19.288.220 (MJ)

Bước 2:

Chuyển đổi đơn vị năng lượng hơi (MJ) thành đơn vị năng lượng sinh khối (MJ)

=  
Năng lượng hơi

Hiệu suất nhiệt
= 

19.288.220 (MJ)
80%

= 24.110.275 (MJ)

Lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước:

= Đơn vị năng lượng sinh khối (MJ) * Hệ số phát thải sinh khối (kgCO2e/MJ)

= 24.110.275 (MJ) * 0,11 (kg CO2e /MJ)  = 2.652.130 (kg CO2e) = 2.652,13 (tấn CO2e)



Poll 5
Công ty B mua hơi nước và nhiệt từ một nhà cung cấp trong khu công nghiệp. Lượng hơi

mua trong năm 2023 là 5.000 (tấn hơi) (áp suất 5 bar), lượng nhiệt mua trong năm 2023

là 4 Gcal. Theo thông tin từ nhà cung cấp thì họ sử dụng sinh khối để đốt lò hơi và hiệu

suất nhiệt của quá trình tạo hơi là 80%. Và sử dụng dầu Diesel để đốt lò dầu tải nhiệt,

hiệu suất lò là 85%.

Tính tổng lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước và nhiệt của Công ty B trong năm 2023. 
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Hệ số phát thải của sinh khối: 0,11 (kgCO2e/MJ)

Hệ số phát thải của dầu Diesel: 0,075 (kgCO2e/MJ)

Hệ số chuyển đổi đơn vị năng lượng: 1 (𝑘𝑐𝑎𝑙) = 4,1868 ∗ 10−3 (𝑀𝐽)

(Hệ số phát thải được sử dụng từ FEM 2023 Emission Factor Reference – Source: IPCC – AR6)

a. 1895,856 tấn CO2e

b. 1895,856 kg CO2e

c. 1516,759  tấn CO2e

d. 1516,759 kg CO2e



Poll 5 – Đáp án
Công ty B mua hơi nước và nhiệt từ một nhà cung cấp trong khu công nghiệp. Lượng hơi

mua trong năm 2023 là 5.000 (tấn hơi) (áp suất 5 bar), lượng nhiệt mua trong năm 2023

là 4 Gcal. Theo thông tin từ nhà cung cấp thì họ sử dụng sinh khối để đốt lò hơi và hiệu

suất nhiệt của quá trình tạo hơi là 80%. Và sử dụng dầu Diesel để đốt lò dầu tải nhiệt,

hiệu suất lò là 85%.
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a. 1895,856 tấn CO2e

b. 1895,856 kg CO2e

c. 1516,759  tấn CO2e

d. 1516,759 kg CO2e

Hệ số phát thải của sinh khối: 0,11 (kgCO2e/MJ)

Hệ số phát thải của dầu Diesel: 0,075 (kgCO2e/MJ)

Hệ số chuyển đổi đơn vị năng lượng: 1 (𝑘𝑐𝑎𝑙) = 4,1868 ∗ 10−3 (𝑀𝐽)

(Hệ số phát thải được sử dụng từ FEM 2023 Emission Factor Reference – Source: IPCC – AR6)

Tính tổng lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước và nhiệt của Công ty B trong năm 2023. 



Poll 5 – Đáp án
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1. Tính lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước

Bước 1:

Áp suất hơi nước cung cấp là 5 bar:

Áp suất tuyệt đối (bar) = Áp suất tương đối + 1 (bar)

Enthalpy của hơi nước ở áp suất tuyệt đối 6 bar là 2.755,46 kJ/kg (2.755,46 MJ/tấn)

*Chuyển đổi đơn vị tấn hơi thành đơn vị năng lượng Hơi (MJ)  

= Lượng hơi (tấn hơi) * Hệ số chuyển đổi Enthalpy (MJ/tấn hơi)

= 5.000 (tấn hơi) * 2.755,46 (MJ/tấn) = 13.777.300 (MJ)

Bước 2:

Chuyển đổi đơn vị năng lượng hơi (MJ) thành đơn vị năng lượng sinh khối (MJ)

=  
Năng lượng hơi

Hiệu suất nhiệt
= 

13.777.300 (MJ)
80%

= 17.221.625 (MJ)

Lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước:

= Đơn vị năng lượng sinh khối (MJ) * Hệ số phát thải sinh khối (kg CO2e/MJ)

= 17.221.625 (MJ) * 0,11 (kg CO2e /MJ)  = 1.894.378 (kg CO2e) = 1.894,378 (tấn CO2e)



Poll 5 – Đáp án
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2. Tính lượng phát thải KNK từ tiêu thụ nhiệt

=
4 (Gcal) ∗ 1.000.0000 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝐺𝑐𝑎𝑙
) ∗4,1868 ∗ 10−3(

𝑀𝐽

𝑘𝑐𝑎𝑙
)

85%
* 0,075 (𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒

𝑀𝐽
)

= 1.477,69 (𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒) = 1,478 (tấn CO2e)

3. Tổng lượng phát thải KNK từ tiêu thụ hơi nước và nhiệt của Công ty B trong năm 2023

= 1.894,378 (tấn CO2e)  +  1,478 (tấn CO2e) 

= 1.895,856 (tấn CO2e)



3. Hướng dẫn các lưu ý khi báo cáo số liệu 

năng lượng trên Higg FEM (Worldly)



NỘI DUNG

3.1. Hướng dẫn các lưu ý khi báo cáo số liệu năng 

lượng trên Higg FEM (Worldly)

3.2. Một số câu hỏi thường gặp
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3.1. Hướng dẫn các lưu ý khi báo cáo số liệu 
năng lượng trên Higg FEM (Worldly)



Nguồn năng lượng cho hoạt động và phương tiện giao thông
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Lưu ý: năng lượng chỉ sử dụng cho phương tiện

giao thông thì chọn ở câu 2, không chọn ở câu 1.



Purchased Renewables và Solar Photovoltaic (electricity) (Onsite)

1. Purchased Renewables

1. Nếu nhà máy có thỏa thuận mua bán năng lượng PPA (Power
Purchase Agreement)

2. Solar Photovoltaic (electricity) (Onsite)

1. Nếu nhà máy trực tiếp lắp đặt và là chủ sở hữu onsite solar.
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Sở hữu thuộc tính tái tạo của Purchased renewables

1. Khi nhà máy có mua Purchased Renewables qua PPA (Power Purchase Agreement)

2. Nhà máy cần xác nhận là nhà máy có sở hữu thuộc tính năng lượng tái tạo của lượng

Purchased Renewables nhà máy đã mua hay không?

1. Thông tin trong PPA cần làm rõ vấn đề này.
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Mua chứng chỉ thuộc tính năng lượng (EAC, REC)

1. Nếu nhà máy chỉ có sử dụng Purchased 

Renewables hoặc Solar Photovoltaic 

(electricity) (Onsite), mà không có mua 

thêm chứng chỉ thuộc tính năng lượng thì 

trả lời No cho câu này.

2. Nếu nhà máy có mua thêm chứng chỉ thuộc 

tính năng lượng trong năm báo cáo thì trả 

lời Yes.
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Các tình huống ví dụ
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Scenario 2



Các tình huống ví dụ
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Scenario 3



Các tình huống ví dụ
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Scenario 6



Theo dõi năng lượng cho sinh hoạt và sản xuất

1. Nhà máy có theo dõi riêng năng lượng cho sinh hoạt và sản xuất trong năm báo cáo

không

2. Khi báo cáo năng lượng cho sinh hoạt và sản xuất, lưu ý báo cáo đầy đủ so với năng

lượng mua vào

Ví dụ: Điện sinh hoạt + điện sản xuất = Tổng điện mua.
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3.2. Một số câu hỏi thường gặp



Nhà máy không có đồng hồ, nhà máy tính toán điện cho sinh hoạt và 
sản xuất được không?

1. Trong chương trình Higg FEM có 03 phương pháp 

theo dõi năng lượng được sử dụng: Thiết bị đo 

(meters), Hóa đơn (Invoices), Tính toán (Calculated).

2. Nhà máy có thể áp dụng phương pháp tính toán phù 

hợp để theo dõi năng lượng sử dụng.
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Nhà máy có mua EAC thì GHG được tính như thế nào?

1. Trong chương trình Higg FEM (Worldly platform) GHG sẽ được tự động tính toán.

2. Tuy nhiên, chức năng tính toán bù trừ GHG khi nhà máy có mua EAC hiện chưa có trên 

hệ thống. Chương trình có kế hoạch sẽ cập nhật trong tương lai.
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Nhà máy A sử dụng tổng 100 MWh điện trong nhà máy, trong đó 60MWh là từ năng lượng 

tái tạo (solar) được mua qua hợp đồng PPA, 40MWh còn lại nhà máy mua từ điện lưới EVN. 

Ngoài ra, nhà máy có mua thêm 40MW chứng chỉ EAC và sử dụng dưới tên của nhà máy. 

Nhà máy sẽ báo cáo năng lượng như thế nào?

A. EAC = 40 MW

Purchased Renewables = 60 MWh

B. Purchased Electricity = 40 MWh

Purchased Renewables = 60 MWh

EAC = 40 MW

C. Purchased Electricity = 40 MWh

Purchased Renewables = 60 MWh
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Poll 6



Poll 6 - Đáp án

Nhà máy ABC sử dụng tổng 100 MWh điện trong nhà máy, trong đó 60MWh là từ năng 

lượng tái tạo (solar) được mua qua hợp đồng PPA, 40MWh còn lại nhà máy mua từ điện 

lưới EVN. Ngoài ra, nhà máy có mua thêm 40MW chứng chỉ EAC và sử dụng dưới tên của 

nhà máy. Nhà máy sẽ báo cáo năng lượng như thế nào?

B. Purchased Electricity = 40 MWh

Purchased Renewables = 60 MWh

EAC = 40 MW
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Độ không chắc chắn và chất lượng kiểm kê



Độ không chắc chắn
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1. Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê KNK thực hiện đối 

với các nội dung sau:

a) Tính hoàn thiện của báo cáo;

b) Tính phù hợp thực tế của mô hình, phương pháp kiểm kê;

c) Tính đầy đủ của dữ liệu tính toán;

d) Tính đại diện của số liệu;

đ) Tính bất thường của số liệu;

e) Sự thiếu minh bạch, sai phạm vi kiểm kê.

2. Định lượng độ không chắc chắn kiểm kê KNK thực hiện theo hướng dẫn 

tại Chương 3, Quyển 1, Hướng dẫn IPCC 2006, Hướng dẫn IPCC 2019.

Theo thông tư 38/2023/TT-BCT
Điều 21. Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK cấp cơ sở



Chất lượng kiểm kê
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Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK cấp cơ sở được thực hiện 

theo tiểu mục 6.1.2 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011, 

Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải 

và loại bỏ KNK ở cấp độ cơ sở.

Theo thông tư 38/2023/TT-BCT
Điều 20. Kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK cấp cơ sở



Chất lượng kiểm kê
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6.1. Quản lý thông tin KNK

6.1.1. Phải thiết lập và duy trì
quy trình về quản lý thông tin 

6.1.2. Các quy trình về quản lý 
thông tin KNK của tổ chức

phải xem xét đến các vấn đề * 

6.2. Lưu tài liệu và giữ hồ sơ

Tổ chức phải thiết lập và duy 
trì các quy trình về việc lưu tài 

liệu và giữ hồ sơ

Tổ chức phải lưu và duy trì 
hệ thống tài liệu để hỗ trợ cho 

việc thiết kế, triển khai và 
duy trì kiểm kê KNK

(văn bản/điện tử/dạng khác).

TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1
6. Quản lý chất lượng kiểm kê KNK



Chất lượng kiểm kê
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TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1
6.1. Quản lý thông tin KNK

Các vấn đề cần xem xét:

a) Xác định và thẩm xét về trách nhiệm và quyền hạn của những người có trách 
nhiệm triển khai kiểm kê KNK;

b) Xác định, áp dụng và thẩm xét việc đào tạo tương ứng cho các thành viên 
của nhóm triển khai kiểm kê;

c) Xác định và thẩm xét các ranh giới của tổ chức;

d) Xác định và thẩm xét các nguồn và bể hấp thụ KNK;

e) Lựa chọn và thẩm xét các phương pháp luận định lượng, gồm cả các dữ liệu 

hoạt động KNK và các yếu tố phát thải và loại bỏ KNK phù hợp với mục đích sử 
dụng kiểm kê KNK đã định;



Chất lượng kiểm kê
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TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1
6.1. Quản lý thông tin KNK

Các vấn đề cần xem xét:

f) Thẩm xét việc áp dụng các phương pháp luận định lượng để đảm bảo sự nhất 
quán trong nhiều cơ sở sản xuất;

g) Sử dụng, bảo dưỡng và hiệu chuẩn thiết bị đo (nếu có thể được);

h) Xây dựng và bảo trì hệ thống thu thập dữ liệu tốt;

i) Thường xuyên kiểm tra độ chính xác;

j) Đánh giá nội bộ và tiến hành thẩm xét kỹ thuật định kỳ;

k) Thẩm xét định kỳ các cơ hội để cải tiến quá trình quản lý thông tin.



Chất lượng kiểm kê
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GHG Protocol – Corporate Standard
Chương 7. Quản lý chất lượng kiểm kê

Các vấn đề cần xem xét:

Các hoạt động thu thập số liệu, nhập và xử lý

Kiểm tra mẫu số liệu đầu vào để tìm lỗi nhập số liệu (transcription errors)

Xác định các hiệu chỉnh trong bảng tính để có thể cung cấp các kiểm soát bổ sung hoặc kiểm tra về chất 

lượng

Đảm bảo rằng các quy trình kiểm soát phiên bản đầy đủ cho các tệp điện tử đã được thực hiện

Dữ liệu tham khảo

Xác nhận rằng các tham chiếu dữ liệu thư mục được đưa vào bảng tính cho tất cả dữ liệu chính

Kiểm tra xem các bản sao của tài liệu tham khảo được trích dẫn đã được lưu trữ chưa

Kiểm tra xem các giả định và tiêu chí lựa chọn ranh giới, năm cơ sở, phương pháp, số liệu hoạt động, hệ 

số phát thải và các thông số khác đã được lập thành văn bản chưa

Kiểm tra xem các thay đổi trong số liệu hoặc phương pháp luận có được ghi lại hay không



Chất lượng kiểm kê
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GHG Protocol – Corporate Standard
Chương 7. Quản lý chất lượng kiểm kê

Các vấn đề cần xem xét:

Tính toán phát thải và kiểm tra

Kiểm tra xem các đơn vị phát thải, thông số và hệ số chuyển đổi có được dán nhãn thích hợp hay không

Kiểm tra xem các đơn vị có được ghi nhận thích hợp và được thực hiện chính xác từ đầu đến cuối các phép 

tính hay không

Kiểm tra xem các hệ số chuyển đổi có chính xác không

Kiểm tra các bước xử lý số liệu (ví dụ: phương trình) trong bảng tính

Kiểm tra xem số liệu đầu vào của bảng tính và số liệu được tính toán có được phân biệt rõ ràng hay không

Kiểm tra một mẫu tính toán đại diện, bằng tay hoặc điện tử

Kiểm tra một số phép tính với các phép tính viết tắt (như là, các phép tính đơn giản (back of the envelope 

calculations)

Kiểm tra việc tổng hợp số liệu giữa các danh mục nguồn, đơn vị kinh doanh, v.v.

Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu đầu vào và tính toán chuỗi thời gian



Poll 7

Theo anh chị, đâu là các phần cần có của một báo cáo kiểm kê khí nhà kính?

a. Thông tin chung của cơ sở

b. Mục tiêu kiểm kê khí nhà kính

c. Ranh giới kiểm kê

d. Phương pháp luận và hệ số phát thải

e. Kết quả kiểm kê khí nhà kính

f. Đánh giá độ không chắc chắn

g. Sáng kiến giảm thiểu KNK và theo dõi kết quả hoạt động nội bộ
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Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo
GHG Protocol, ISO 14064-1 
và Nghị định 06/2022/NĐ-CP



Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo
GHG Protocol

GHG Protocol Reporting Template, Link
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https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/GHG-Protocol-Reporting-Template.docx


Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo
GHG Protocol
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Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo
GHG Protocol
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Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo 
ISO 14064-1



Báo cáo kiểm kê KNK theo
Nghị định 06/2022/NĐ-CP
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Mẫu Báo cáo kết quả kiểm kê KNK của cơ sở

(Mẫu 06 phụ lục II)
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Một số quy định pháp lý của Việt Nam

Trách nhiệm của cơ sở

Nguồn: Nghị định 06/2022/NĐ-CP
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Báo cáo kiểm kê khí nhà kính
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Báo cáo kiểm kê khí nhà kính


